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CHUẨN ĐẦU RA  
Chương trình đào tạo ngành, nghề: May thời trang 

Trình độ trung cấp 
 

(ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐKT ngày 30/9/2024 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề  

-  Ngành, nghề đào tạo: May thời trang (FASHION APPAREL) 

- Trình độ: Trung cấp 

- Mã ngành, nghề đào tạo: 5540205 

- Đối tượng người học: Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên 

- Thời gian đào tạo: 2 năm. 

2. Kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng 

hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Trình bày được kiến thức về an toàn lao động vào quá trình thực hiện các 

nhiệm vụ cơ bản của nghề;   

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về 5S;                                           

- Trình bày được nguyên lý, tính năng, tác dụng của các thiết bị trên dây 

chuyền may; 

- Trình bày được cấu tạo, tính chất, đặc tính cơ bản của nguyên liệu dệt; 

nhận biết được một số nguyên, phụ liệu sử dụng trong ngành may; 

- Trình bày được phương pháp thiết kế, may các kiểu áo sơ mi nam nữ, 

quần âu nam nữ, váy, áo Jacket, một số trang phục thời trang; 

- Phân tích được quy trình công nghệ may các loại sản phẩm; 

- Trình bày được các sự cố tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện công 

việc; 

- Phân tích được các nguyên nhân sai hỏng, sự cố phát sinh; 
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- Phân tích được quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm; 

- Tiếp thu được công nghệ mới trong lĩnh vực may thời trang. 

3. Kỹ năng 

3.1. Kỹ năng cứng 

- Phân biệt và lựa chọn được vật liệu may phù hợp với kiểu dáng sản phẩm 

và đối tượng sử dụng; 

- Tổ chức thực hiện được các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, phòng chống cháy nổ; sơ cứu được một số tình huống tai nạn thường xảy 

ra tại nơi làm việc;  

- Vận hành, sử dụng thành thạo các thiết bị may cơ bản, thiết bị may điện 

tử, các thiết bị chuyên dùng ngành may; 

- Thiết kế, cắt, may được các kiểu áo sơ mi nam nữ, quần âu nam nữ, áo 

Jacket và một số trang phục thời trang; 

- Xây dựng được quy trình công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may; 

- Phát hiện, xử lý được những sự cố thông thường trong quá trình may sản 

phẩm; 

- Sử dụng được đồ gá, ke, cữ…; 

-  Vận dụng được các kiến thức 5S vào quá trình thực hiện từng công việc 

cụ thể. 

3.2. Kỹ năng mềm 

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ 

năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi 

làm việc để nâng cao kỹ năng nghề thích ứng với môi trường lao động trong bối cảnh 

hội nhập Quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

- Sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ tương đương bậc 1 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo quy định tại Thông tư 

số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).  

- Ứng dụng các kỹ năng tin học vào công việc đạt trình độ kỹ năng sử dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-
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BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, tại nơi làm việc và qui định 

của pháp luật; 

- Có năng lực tự chủ, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành các 

nhiệm vụ được giao; 

- Làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm một phần đối với nhóm;   

- Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái 

độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc; 

- Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác 

phong công nghiệp; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm; 

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng 

cháy chữa cháy; 

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp; 

- Có ý thức kỷ luật lao động cao, có trách nhiệm với công việc, tập trung, sáng 

tạo để nâng cao kỹ năng nghề để thích ứng với môi trường lao động trong bối cảnh hội 

nhập Quốc tế. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- May dây chuyền; 

- May đo thời trang; 

- May mẫu; 

- Giám sát triển khai sản xuất; 
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- Kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt 

được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề May thời trang có khả năng liên thông lên các 

trình độ cao hơn trong cùng chuyên ngành đào tạo./. 

- Người học sau tốt nghiệp có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự cập nhật 

những tiến bộ khoa học công nghệ, để nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp thu và 

triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của nghề./. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 
 


